
TT Họ và tên Điện thoại Kí tên

1 Vũ Bảo Anh 0981802xxx

2 Mai Ngọc Anh 0977691xxx

3 Đinh Thị Phương Anh 0327664xxx

4 Lê Thị Lan Anh 0989788xxx

5 Ngô Thi Kim Anh 0969782xxx

6 Nguyễn Việt Anh 0934395xxx

7 Phan Ngọc Nhật Anh 0947651xxx

8 Nguyễn chí Anh 0978313xxx

9 Hoàng Phương Anh 0986383xxx

10 Phạm Ngọc Bách 0987999xxx

11 Nguyễn Thu Bình 0979811xxx

12 Trần Hà Linh Chi 0352670xxx

13 Lê Thị Ngọc Chung 0911043xxx

14 Đặng Thành Công Không cxxx

15 Trịnh Linh Đan 0336623xxx

16 Trịnh Linh Đan 0336623xxx

17 Nguyễn Hải Đăng 0904296xxx

18 Lê Tất Đạt 0989957xxx

19 Hà Hải Đinh 0919218xxx

20 Đặng Quang Đông 0913242xxx

21 Lương Ngọc Tuấn Dũng 0978615xxx

22 Dương Tấn Dũng 0335981xxx

23 Phạm Thế Dương 0368038xxx

24 Trần Tuấn Dương 0332482xxx

25 Hà Việt Giang 0975741xxx

26 Phạm Hồng Hà 0945711xxx

27 Hoàng Mỹ Hà 0968111xxx

28 Vũ Thị Thu Hà 0384920xxx

29 Bùi Thị Hạnh 0908984xxx

30 Phạm Thanh Hoa 0934241xxx

31 Nguyễn Hồng Hoa 0379911xxx

32 Nguyễn Thị Hoan 0912115xxx

PHÒNG ĐÀO TẠO 

DANH SÁCH HỌC VIÊN 

"Quản lý quỹ và tài sản"

Khai giảng : 14/6/2023

Mã Lớp: QU032023



TT Họ và tên Điện thoại Kí tên

33 Trần Long Huân 0913395xxx

34 Đỗ Mạnh Hùng 0983512xxx

35 Nguyễn Thị Thùy Hương 0962692xxx

36 Phạm Thanh Hương 0833222xxx

37 Khuất Thị Thùy Hương Không cxxx

38 Đinh Việt Huy 0979211xxx

39 Trần Quang Huy 0362010xxx

40 Trần Thị Như Huyền 0961312xxx

41 Lê Thu Huyền 0347113xxx

42 Dương Đặng Kiên 0973332xxx

43 Nguyễn Thị Lan 0969272xxx

44 Nguyễn Thùy Linh 0967825xxx

45 Lương Thị Linh

46 Nguyễn Hải Linh 0334412xxx

47 Đỗ Ngọc Phương Linh 0376631xxx

48 Đỗ THị Thùy Linh 0398121xxx

49 Phạm Thùy Linh 0333493xxx

50 Lường Thị Linh 0948460xxx

51 Trịnh Khánh Linh 0942790xxx

52 Đỗ Hoàng Linh 0826196xxx

53 Trần Thăng Long 0903294xxx

54 Vũ Thị Nhật Mai 0929309xxx

55 Phạm Thành Minh 0972423xxx

56 Nguyễn Thị Ngọc Minh 0384442xxx

57 Lê Thị Trà My 0912304xxx

58 Vũ Thị Hồng Ngọc

59 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 0917364xxx

60 Nguyễn Thị Nhiệm 0968520xxx

61 Nguyễn Hồng Nhung 0983383xxx

62 Đặng Anh Phương

63 Lê Thị Phương 0968384xxx

64 Vũ Lan Phương 0904681xxx

65 Đặng Anh Phương 0356915xxx

66 Nguyễn Hữu Quý 0394443xxx

67 Phạm Doãn Quyền 0904623xxx

68 Lê Sang 0918886xxx

69 Hoàng Thái Sơn 0398354xxx

70 Nguyễn Huy Sơn 0932983xxx

71 Ngô Thái Sơn 0974332xxx
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72 Tống Trần Lê Thành 0839852xxx

73 Trần Thị Minh Thảo 0989007xxx

74 Nguyễn Đức Thạo 0937526xxx

75 Bùi Khánh Thiên 0971632xxx

76 Nguyễn Văn Thiện 0833111xxx

77 Dương Thị Thu Thủy 0912774xxx

78 Nguyễn Thị Ngọc Thủy 0989658xxx

79 Nguyễn Văn Toại 0983911xxx

80 Lê Khánh Toàn 0971623xxx

81 Nguyễn Thiện Toàn 0989119xxx

82 Lê Thị Trang 0974348xxx

83 Nguyễn Minh Trang 0965016xxx

84 Hoàng Nguyễn Quỳnh Trang 0988669xxx

85 Đinh Thị Huyền Trang 0943485xxx

86 Cẩn Minh Trọng 0989625xxx

87 Nguyễn Thành Trung 0973381xxx

88 Nguyễn Quảng Trương 0932468xxx

89 Lương Thanh Tùng 0967656xxx

90 Nguyễn Thị Viên 0336312xxx

91 Nguyễn Hoàng Việt

92 Nguyễn Hoàng Việt 0903101xxx

93 Vũ Quang Vinh 0904675xxx

94 Hoàng Văn Vinh 0395966xxx

95 Vũ Thị Kim Xuyến 0964203xxx








